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THU NHẬP BÌNH QUÂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
KHỐI ĐỊA PHƯƠNG

Năm 2023

Mã số

Tổng số cán bộ,
công chức, viên
chức đang làm
việc bình quân
năm báo cáo

(Người)

Quỹ tiền lương
(Triệu đồng)

Chia ra

Tiền lương
tăng thêm

(Triệu
đồng)

Thu nhập
khác

(Triệu
đồng)

Tổng thu nhập
(Triệu đồng)

Thu nhập
bình quân

năm
(Triệu

đồng/người)

Lương theo
ngạch, bậc,

chức vụ
(Triệu
đồng)

Các
khoản phụ
cấp lương

(Triệu
đồng)

Các khoản đóng
góp BHXH,

BHYT, BHTN,
KPCĐ (Triệu

đồng)

A B 1 2=(3)+(4)+ (5) 3 4 5 6 7 8=(2)+ (6)+(7) 9=(8)/(1)
UBND PHƯỜNG NGUYỄN
NGHIÊM 08 42 2.118,05 965,44 985,91 166,70 - 233,05 2.351,10 151,79

a) Cán bộ, công chức cấp xã 09 19 1.348,13 965,44 268,50 114,20 182,99 1.531,13 80,59
b) Người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã 10 11 367,71 0 315,204 52,506 11,844 379,554 34,50

c) Người hoạt động không chuyên trách
ở thôn và tổ dân phố 11 12 402,204 0 402,204 0 38,214 440,418 36,70
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